
THỨ TIẾT
12A1

(Nguyên V)

12A2

(Hương V)

12A3

(Linh V)

12A4

(Oanh Si)

12A5

(Thư CD)

12A6

(Nhẩn Đ)

12A7

(Hai Đ)

1 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

2 Văn - Nguyên V Văn - Hương V Văn - Linh V Sinh - Oanh Si Toán - Hoa T Địa - Nhẩn Đ Địa - Hai Đ

3 Văn - Nguyên V Văn - Hương V Văn - Linh V Sinh - Oanh Si Toán - Hoa T GDCD - Thư CD Địa - Hai Đ

4 Văn - Nguyên V Toán - Hoa T NNgữ - Thư A NNgữ - Thành A Văn - Hương V GDCD - Thư CD Địa - Hai Đ

5 Sinh - Oanh Si Toán - Hoa T NNgữ - Thư A NNgữ - Thành A Văn - Hương V GDCD - Thư CD

1 NNgữ - Lệ A NNgữ - Thư A Hoá - Nguyệt H NNgữ - Thành A Sử - Tuấn Su Toán - Nam T Văn - Linh V

2 NNgữ - Lệ A NNgữ - Thư A Hoá - Nguyệt H NNgữ - Thành A Sử - Tuấn Su Toán - Nam T Văn - Linh V

3 Lý - Châu L Sinh - Trang Si Hoá - Nguyệt H Văn - Trung V Sử - Tuấn Su Toán - Nam T Văn - Linh V

4 Lý - Châu L Sinh - Trang Si Toán - Nam T Văn - Trung V NNgữ - Thư A NNgữ - Lệ A NNgữ - Thành A

5 Lý - Châu L Sinh - Trang Si Toán - Nam T Văn - Trung V NNgữ - Thư A NNgữ - Lệ A NNgữ - Thành A

1 NNgữ - Lệ A Lý - Thảo L NNgữ - Thư A Toán - Vân T Toán - Hoa T Văn - Phượng V Sử - Thịnh Su

2 NNgữ - Lệ A Lý - Thảo L NNgữ - Thư A Toán - Vân T Toán - Hoa T Văn - Phượng V Sử - Thịnh Su

3 Hoá - Trung H Lý - Thảo L Lý - Y Hoá - Dũng H NNgữ - Thư A Văn - Phượng V Toán - Vân T

4 Hoá - Trung H Toán - Hoa T Lý - Y Hoá - Dũng H NNgữ - Thư A NNgữ - Lệ A Toán - Vân T

5 Hoá - Trung H Toán - Hoa T Lý - Y Hoá - Dũng H NNgữ - Lệ A Toán - Vân T

1 Toán - T.Trung T Văn - Hương V Toán - Nam T Toán - Vân T Địa - Hằng Đ Địa - Nhẩn Đ Văn - Linh V

2 Toán - T.Trung T Văn - Hương V Toán - Nam T Toán - Vân T Địa - Hằng Đ Địa - Nhẩn Đ Văn - Linh V

3 Toán - T.Trung T Văn - Hương V Văn - Linh V Lý - Châu L Địa - Hằng Đ Toán - Nam T Toán - Vân T

4 Sinh - Oanh Si NNgữ - Thư A Văn - Linh V Lý - Châu L Văn - Hương V Toán - Nam T Toán - Vân T

5 Sinh - Oanh Si NNgữ - Thư A Văn - Linh V Lý - Châu L Văn - Hương V Toán - Nam T Toán - Vân T

1 Toán - T.Trung T Hoá - Trung H Toán - Nam T Văn - Trung V Toán - Hoa T Văn - Phượng V NNgữ - Thành A

2 Toán - T.Trung T Hoá - Trung H Toán - Nam T Văn - Trung V Toán - Hoa T Văn - Phượng V NNgữ - Thành A

3 Toán - T.Trung T Hoá - Trung H Sinh - Hằng Si Văn - Trung V GDCD - Thư CD Sử - Tuấn Su GDCD - Nga CD

4 Văn - Nguyên V Toán - Hoa T Sinh - Hằng Si Toán - Vân T GDCD - Thư CD Sử - Tuấn Su GDCD - Nga CD

5 Văn - Nguyên V Toán - Hoa T Sinh - Hằng Si Toán - Vân T GDCD - Thư CD Sử - Tuấn Su GDCD - Nga CD
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